
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Biểu 6 tổng hợp toàn trường

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 STT  Đơn vị 

 Đề xuất mua sắm mới 

thiết bị văn phòng, tài 

sản 

 Bổ sung Giáo trình/ 

Tài liệu 
 Văn phòng phẩm 

 Sửa chữa máy 

móc thiết bị văn 

phòng 

 Sửa chữa nhà cửa, 

các công trình 

 Đầu tư XDCD & 

GPMB

(Chi từ Quỹ 

ĐTPT) 

 TỔNG CỘNG 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 

1 Trường Sư Phạm 644,331                     20,365                  44,674              8,000                717,370            

2 Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn 24,000                       28,195                  36,226              47,000              135,421            

3 Trường Kinh tế 249,000                     127,010                16,200              50,000              442,210            

4 Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến 1,024,000                  130,688            85,730              1,240,418         

5 Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường -                            12,060                  3,804                -                   15,864              

6 Viện Kỹ thuật - Công nghệ 1,188,660                  20,100                  10,105              180,300            1,399,165         

7 Viện Nông nghiệp và Tài nguyên 5,200                        23,100                  17,200              45,500              

8 Khoa Xây dựng 2,188,596                  2,335                    21,290              20,000              2,232,221         

9 Khoa Giáo dục thể chất 207,410                     32,280                  54,000              293,690            

10 Trường Trung học Phổ thông Chuyên 46,625                       -                       20,894              -                   67,519              

11 Trường Thực hành sư phạm 116,951                127,300            244,251            

12  Ban quản lý cơ sở II 1,800,000                  20,000              22,000              1,842,000         

13  Khoa học và Hợp tác quốc tế 7,200                        -                       17,200              9,600                34,000              

14  Trạm Y tế 35,000                       -                       7,200                2,400                44,600              

15  Văn phòng Đảng - HĐT - Đoàn thể 35,000                       30,000              65,000              

16 Khoa Sư phạm Ngoại ngữ 24,800              67,900              92,700              

17 Khoa Trung tâm GDQPAN Vinh 15,000                       252,500                10,000              277,500            

18 Phòng Công tác Chính trị và HS-SV 17,000                       18,000              10,000              45,000              

19 Phòng Đào tạo 58,150              58,150              

20 Phòng Đào tạo Sau Đại học 20,000              20,000              40,000              

21 Phòng Hành chính Tổng hợp 138,000                     24,000              10,800              172,800            

22 Phòng Kế hoạch-Tài chính 196,400                     170,000            46,000              412,400            
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23 Phòng Quản Trị và Đầu tư 30,000,000                21,477,300       34,300,000       115,000,000     200,777,300     

24 Phòng Thanh tra - Pháp chế 25,000                       7,200                32,200              

25 Phòng Tổ chức Cán bộ 14,000              25,500              39,500              

26 Trung tâm Đảm bảo chất lượng 1,272,537         100,000            1,372,537         

27 Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và QHDN 40,000                       25,000              5,000                70,000              

28 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên 81,000                       805,500            25,000              911,500            

29 Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục 10,000              10,000              20,000              

30 Trung tâm Nội trú 1,400                        12,000              1,500                14,900              

31 Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào 183,500                     2,200,000             50,000              259,000            2,692,500         

32 Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm 365,648                     58,000              226,950            650,598            

33  Nhà Xuất bản 6,000                        7,500                5,900                19,400              

                38,523,970              2,834,896          3,143,468        22,715,880        34,300,000      115,000,000      216,518,214 

Phòng Quản trị và Đầu tư Phòng Kế hoạch - Tài chính  Hiệu trưởng 

Tổng cộng:

 Vinh, ngày        tháng          năm 2021 


